
ĐỀ BÀI
Phần 1: Đọc- hiểu (4.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu:
                 Khi lớn lên, tôi không nhớ là mình đã nghe thấy ba nói câu: “Ba yêu con!” khi nào. Nếu như ba bạn không bao giờ nói câu đó khi bạn còn nhỏ, thì sau này, khi già đi, ông sẽ cảm thấy khó nói ra. Mà thật ra thì, tôi cũng chẳng còn nhớ lần cuối tôi nói:”Con yêu ba!” là khi nào. Cuối cùng, tôi phải dẹp bỏ tính kiêu hãnh qua một bên để tiến tới trước. Sau một hồi do dự, trong cuộc gọi kế tiếp về nhà, tôi bật ra câu nói: “Ba, con yêu ba!”
              Đầu dây bên kia im lặng, rồi ba tôi nói một cách vụng về: “Ờ, ba cũng vậy!”
            Tôi cười thầm và nói: “Ba à, con biết ba cũng yêu con và khi đã sẵn sàng thì ba sẽ nói những điều ba muốn!”
      […]Vài tuần sau, ba tôi kết thúc cuộc gọi điện thoại bằng câu: “Paul, ba yêu con!”. Lúc đó, tôi đang ở chỗ làm, và những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cuối cùng tôi cũng đã nghe được thông điệp của tình yêu thương… Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, tôi cảm thấy tình cảm giữa ba con tôi càng sâu sắc hơn.
          Chỉ ít lâu sau cuộc gọi đó, cha tôi đã vượt qua một cuộc phẫu thuật tim trong gang tấc. Từ đó, có một suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu tôi: nếu như tôi không nói trước và nếu như ba tôi không vượt qua cuộc phẫu thuật tim thì có lẽ không bao giờ tôi nghe được tình yêu thương.
      (Trích “Tôi đã nghe thấy tình yêu thương”, Paul Barton, Những vòng tay âu yếm, NXB Trẻ)
Câu 1: Ngữ liệu trên sử dụng ngôi kể nào? Nêu tác dụng của việc sử dụng ngôi kể đó?
Câu 2: Theo tác giả, chúng ta sẽ sẵn sàng nói ra lời yêu thương ai đó khi nào?
Câu 3: Tại sao khi nghe được câu nói “Paul, ba yêu con!”, tác giả lại coi đó là “khoảnh khắc đặc biệt”?
Câu 4: Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong ngữ liệu trên?
Câu 5: Em rút ra được cho mình những bài học nào thông qua ngữ liệu trên?  
Phần II: Viết (6.0 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Từ nội dung ngữ liệu phần đọc hiểu và những trải nghiệm của bản thân, em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến “ Khi phải xa một người nào đó, bạn đừng bao giờ quên nói những lời yêu thương. Có thể sau này bạn sẽ không bao giờ gặp lại người đó”.
Câu 2 (4 điểm): Em hãy phân tích bài thơ “Quê hương” của Thuý Nga
Quê hương
Ta về tìm tuổi thơ ta
Phía bóng mẹ lẫn bóng tà dương rơi
Đồng xanh in sắc xanh trời
Đan trong gió những tiếng ời à ru
Lưng trần cha gánh gió thu…
                                                    vào tóc mẹ 
                                                    đẫm hương nhu vườn nhà
Nắng mưa mài vạt áo bà
Đắp bồi những ước mơ xa… thành gần
Ta về nhặt nắng cuối sân
Để rưng rưng được một lần… vỡ ra
Niềm gần neo nhớ nỗi xa
Lắng bao kỉ niệm gọi là quê hương?
                                                   (Theo: tacphammoi.vn)
………………………………HẾT………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM
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	PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (4 ĐIỂM)

	1
	Xác định đứng ngôi kể và tác dụng của ngôi kể được sử dụng trong ngữ liệu:
-Ngôi kể: Thứ nhất
-Tác dụng: Khiến cho câu chuyện trở nên chân thực, khách quan đồng thời tác giả có thể trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ…
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	2
	Chỉ ra điều kiện để chúng ta sẵn sàng nói ra lời yêu thương ai đó:
Theo ngữ liệu, chúng ta sẽ sẵn sàng nói ra lời yêu thương ai đó khi:
-Chúng ta thực sự dành cho ai đó tình yêu thương chân thành
-Khi chúng ta hiểu được giá trị của lời nói yêu thương mà theo tác giả đó là “thông điệp của tình yêu thương”- đây cũng chính là một trong nhiều cách để chúng ta thể hiện tình yêu thương với một ai đó.
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	3
	Giải thích đúng nguyên nhân khiến tác giả coi thời điểm được nghe câu nói :”Paul, ba yêu con!” là “khoảnh khắc đặc biệt”:
-Thời điểm đó khiến cho tác giả cảm nhận được tình cảm giữa ba và con càng sâu sắc- khi ấy tác giả đã “nghe thấy tình yêu thương”, “nghe thấy” tình cảm mạnh liệt trào dâng của ba dành cho mình- điều đó là chất xúc tác khiến ba sẵn sàng để “nói điều ba muốn”.
-Đó là thời điểm tác giả đã nhận được “thông điệp của tình yêu thương”  mà từ khi lớn lên tác giả không còn nhớ là mình đã nghe thấy.
-Là thời điểm đánh dấu cho sự xuất hiện thường xuyên của “thông điệp của tình yêu thương” giữa ba và con bởi họ đã vượt qua được cảm giác “khó nói ra”.
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	4
	Chỉ ra đầy đủ lời dẫn trực tiếp trong ngữ liệu: 
“Ba, con yêu ba!”; “Ờ, ba cũng vậy!”; “Ba à, con biết ba cũng yêu con và khi đã sẵn sàng thì ba sẽ nói những điều ba muốn!”; “Paul, ba yêu con!”
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	Nêu được một số bài học:
-Sẵn sàng nói lời yêu thương với những người thân để không phải tiến nuối vì không kịp thời trao gửi thông điệp của tình yêu thương. 
-Trân quý tình cảm của những người thân yêu dành cho mình.
Lưu ý: HS có thể đưa ra ý kiến khác, nếu hợp lí vẫn tính điểm tối đa. Với mỗi ý hợp lí cho 0,5 điểm.
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	PHẦN II: VIẾT (6,0 ĐIỂM)
1.Viết đoạn văn (2,0 điểm)
2.Viết bài văn (4,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	VIẾT ĐOẠN VĂN
Triển khai vấn đề nghị luận: Bày tỏ suy nghĩ về vấn đề bằng lập luận chặt chẽ với lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, thuyết phục. Dưới đây là gợi ý triển khai:
* Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận
* Thân đoạn: 
- Phân tích lí giải vấn đề: Tại sao “ Khi phải xa một người nào đó, bạn đừng bao giờ quên nói những lời yêu thương. Có thể sau này bạn sẽ không bao giờ gặp lại người đó”:
+Người xưa từng nói: “xa mặt cách lòng” chính vì vậy khi phải xa một người nào đó ta thật sự yêu thương, trân quý, nhất là người thân thì “lời yêu thương” chính là sợi dây gắn kết tình cảm một cách bền chặt. Không chỉ vậy, “lời yêu thương” còn là “chất xúc tác” giúp ta “hâm nóng” tình cảm mà thời gian, khoảng cách địa lí có thể vô tình khiến nó dần “nguội lạnh” hoặc ta dần vô tình “cất” thứ tình cảm đó và trong một ngăn kín của trái tim mình. 
+Thời gian thì vô hạn mà đời người thì hữu hạn biết bao nhiêu! Những rủi ro, bất trắc nhiều khi đến theo cách mà ta chẳng ngờ! Lúc ấy, ai trong chúng ta cũng sẽ chẳng một đôi lần phải thở dài thốt lên hai tiếng “giá như…” . Để không phải nuối tiếc vì không thường xuyên, kịp thời trao gửi đi thông điệp của tình yêu thương thì ta hãy luôn sẵn sàng nói lời yêu thương.
- Bài học nhận thức – hành động: 
+ Nhận thức: Tình yêu thương là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người vì vậy việc nói lời yêu thương là vô cùng quan trọng. 
+ Hành động: Thường xuyên nói lời yêu thương với mọi người một cách chân thành, đúng mực. Hãy hình thành thói quen nói lời yêu thương như một phản xạ tự nhiên trong cuộc sống xuất phát từ tình cảm sâu sắc.
* Kết đoạn: Khẳng định việc nói lời yêu thương là cần thiết trong cuộc sống nhất là trong xã hội ngày nay việc nói lời yêu thương với người thân vẫn còn là điều khó nói, ngại nói.
	2,0


0,25
1,5
1,0


0,5




0,5



0,5
0,25

0,25

0,25


	2
	VIẾT BÀI VĂN
1.Yêu cầu về kỹ năng: HS phải biết sử dụng kỹ năng làm văn nghị luận văn học để viết bài văn hoàn chỉnh; lập luận chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, rõ ràng, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu.
2.Yêu cầu về chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
3.Sáng tạo: Có những phân tích sâu sắc về đặc sắc nội dung, nghệ thuật của bài thơ, có cách diễn đạt mới mẻ, hấp dẫn...
4.Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày bài viết theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản sau đây:
4.1.Mở bài 
   Giới thiệu tên bài thơ, tác giả và nếu cảm nghĩ chung của em về bài thơ.
4.2.Thân bài
4.2.1.Đặc sắc về nội dung văn bản: 
a.Nội dung: Bài thơ “Quê hương” là tiếng lòng của nhà thơ Thuý Nga trong ngày trở về quê hương sau bao năm tháng tha hương.
b.Phân tích nội dung:
*Tình yêu quê hương gắn với những kỉ niệm thời thơ ấu:
-Quê hương gắn với kí ức về mẹ:
+Hình ảnh: “bóng mẹ lẫn bóng tà dương rơi”: Đó là hình ảnh người mẹ tảo tần hôm sớm nhưng giờ đã khuất xa như bóng tà dương phía cuối chân trời
+Không gian: mờ ảo với ráng chiều hiu hắt
+Thời gian: xa xăm
+Âm thanh: “những tiếng ời à ru” vang lên từ tâm tưởng, từ nỗi nhớ da diết của  nhà thơ .
->Gợi nỗi buồn man mác, nhớ thương nhuốm cả không gian chiều muộn.
->Nghệ thuật: Biện pháp tu từ ẩn dụ được tác giả sử dụng hết sức tinh tế khiến cho nỗi buồn xa vắng mẹ không đau thương mà nặng trĩu nỗi niềm.
-Quê hương gắn với kí ức về cha: Hình ảnh:  cha “ lưng trần- gánh gió thu” hoà vào mái tóc mẹ “đẫm hương nhu vườn nhà”  gợi lên vẻ đẹp bình dị, ấm áp mang phong vị quê hương lại gợi lên tình cảm thuỷ chung của cha và mẹ.
- Quê hương gắn với kí ức về bà: Hình ảnh người bà hiện ra với vạt áo nâu bạc màu theo năm tháng. Thời gian với những hi sinh,  nhọc nhằn phôi phai đã “mài” vạt áo bà. 
->Từ “mài” được dùng rất đắt không chỉ gợi ra bước đi vô tình của tháng năm mà còn tô đậm những hi sinh lớn lao của bà để “đắp bồi” tương lai cho con cháu. Tác giả nhớ tới bà với nỗi lòng nhớ thương, biết ơn vô hạn.
*Nỗi niềm khi về thăm lại quê hương:
-“Niềm gần”:  là những xúc động trào dâng, vỡ oà trong lòng tác giả về quê hương, gia đình sau bao năm xa cách.
-“Nỗi nhớ xa”: là những kỉ niệm đằm sâu trong lòng tác giả về những người thân yêu nhất cứ theo nhau hiền hiện trước mắt
->-“Niềm gần” hoà quyện với “nỗi nhớ xa” đã lắng kết thành tứ thơ “Lắng bao kỉ niệm gọi là… quê hương” . Hai tiếng quê hương đã in sâu trong lòng thi sĩ với ình yêu mặn nồng, thiết tha, cháy bỏng.
4.2.2. Đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ
*Sự đàn cài khéo léo hai chiều không gian: 
-Quá khứ với bóng mẹ tần tảo, hao gầy với hiện tại là không gian làng quê thanh mát, yên bình với “đồng xanh in sắc xanh trời”.
-Hiện tại với hình ảnh trong ngày trở về của người con xa quê đang cẩn thận  gom góp những hạt nắng cuối sân như gom góp những dư âm về những ngày xưa yêu dấu. 
*Thể thơ: Thể thơ lục bát với âm điệu tha thiết, sâu lắng đã giúp cho nhà thơ diễn tả một cách tinh tế tình cảm, cảm xúc.
*Ngôn ngữ và hình ảnh thơ:
-Hình ảnh thơ giản dị, mộc mạc chứa đựng nỗi lòng của thi sĩ về gia đình, quê hương.
-Ngôn ngữ thơ hàm súc, giàu giá trị biểu cảm.
-Sử dụng khép léo các biện pháp tu từ: ẩn dụ, nhân hoá
4.3.Kết bài
- Khẳng định lại giá trị của bài thơ. 
- Cảm xúc hoặc lời nhắn gửi tới mọi người.
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